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DANH MỤC 1
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH CÀ MAU

BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ ĐỊNH KỲ NĂM 2020
   (Ban hành kèm theo Quyết định số: 114/QĐ-UBND  ngày  18/01/2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
_______________________

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi văn bản
	  Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I. NGHỊ QUYẾT:

	1. 
	Nghị quyết
	01/2009/NQ-HĐND ngày 09/5/2009
	Về Chương trình Phát triển bền vững tỉnh Cà Mau giai đoạn 2009-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
	Hết hiệu lực theo thời gian
	01/01/2021

	2. 
	Nghị quyết
	22/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013
	Về tuyển chọn trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
	 Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 09/10/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
	01/11/2020

	3. 
	Nghị quyết
	10/2014/NQ-HĐND

ngày 09/7/2014
	Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 Quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn và một số chế độ, chính sách đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/01/2021

	4. 
	Nghị quyết
	07/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015
	Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020
	Hết hiệu lực theo thời gian
	01/01/2021

	5. 
	Nghị quyết
	09/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015
	Về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh cho các huyện, thành phố giai đoạn 2016-2020
	Hết hiệu lực theo thời gian

(Được thay thế bởi Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020)
	01/01/2021

	6. 
	Nghị quyết
	01/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017
	Về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	 Được thay thế bởi Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 09/10/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/11/2020

	7. 
	Nghị quyết
	02/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017
	Về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	 Được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/8/2020

	8. 
	Nghị quyết
	03/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017
	Về Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	 Được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/8/2020

	9. 
	Nghị quyết
	04/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017
	Về Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt; đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi và hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	 Được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/8/2020

	10. 
	Nghị quyết
	05/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017
	Về Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	 Được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/8/2020

	11. 
	Nghị quyết
	07/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017
	Về Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
	 Được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/8/2020

	12. 
	Nghị quyết
	08/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017
	Về Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	 Được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/8/2020

	13. 
	Nghị quyết
	09/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017
	Về Phí đăng ký giao dịch bảo đảm và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	 Được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/8/2020

	14. 
	Nghị quyết
	10/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017
	Về Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	 Được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/8/2020

	15. 
	Nghị quyết
	11/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017
	Về Lệ phí đăng ký cư trú, cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/8/2020

	16. 
	Nghị quyết
	12/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017
	Về Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/8/2020

	17. 
	Nghị quyết
	13/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017
	Về Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/8/2020

	18. 
	Nghị quyết
	14/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017
	Về Lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/8/2020

	19. 
	Nghị quyết
	15/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017
	Về Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/8/2020

	20. 
	Nghị quyết
	20/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	Quy định về tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Hết hiệu lực theo thời gian
	01/01/2021

	21. 
	Nghị quyết
	05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018
	Quy định một số nội dung thực hiện hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2018 - 2020
	Hết hiệu lực theo thời gian
	01/01/2021

	22. 
	Nghị quyết
	10/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	Về Phí thư viện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/8/2020

	23. 
	Nghị quyết
	06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019
	Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Hết hiệu lực theo thời gian
	01/01/2021

	24. 
	Nghị quyết
	15/2019/NQ-HĐND ngày 04/10/2019
	Quy định nội dung, mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Hết hiệu lực theo thời gian
	01/01/2021

	II. QUYẾT ĐỊNH

	1. 
	Quyết định
	21/2006/QĐ-UBND ngày 11/5/2006
	Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
	Được thay thế bởi Quyết định 04/2020/QĐ-UBND ngày 18/03/2020
	01/04/2020

	2. 
	Quyết định
	24/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008
	Về việc ban hành Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Được thay thế bởi Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
	15/01/2020

	3. 
	Quyết định
	29/2010/QĐ-UBND ngày 15/11/2010
	Ban hành Quy định về Phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Được thay thế bởi Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 10/11/2020
	24/11/2020

	4. 
	Quyết định
	09/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013
	Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Được thay thế bởi Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 
	15/11/2020

	5. 
	Quyết định
	22/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013
	Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Được thay thế bởi Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 18/8/2020
	01/09/2020

	6. 
	Quyết định
	19/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015
	Ban hành Quy định hỗ trợ nông hộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau nâng cao hiệu quả chăn nuôi giai đoạn 2015 -2020
	Hết hiệu lực theo thời gian
	01/01/2021

	7. 
	Quyết định
	33/2015/QĐ-UBND ngày 21/10/2015
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
	Được thay thế bởi Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020
	10/09/2020

	8. 
	Quyết định
	38/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015
	Về việc quy định tạm thời phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh 
	10/11/2020

	9. 
	Quyết định
	54/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015
	Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Được thay thế bởi Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh 
	15/8/2020

	10. 
	Quyết định
	55/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015
	Ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Được thay thế bởi Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh 
	01/8/2020

	11. 
	Quyết định
	10/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016
	Ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; quản lý và khai thác quỹ đất; đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Được thay thế Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 27/02/2020
	10/3/2020

	12. 
	Quyết định
	33/2016/QÐ-UBND ngày 31/10/2016
	Sửa đổi Điều 5, Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; quản lý và khai thác quỹ đất; đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Cà Mau
	Được thay thế Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 27/02/2020
	10/3/2020

	13. 
	Quyết định
	27/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018
	Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Cà Mau
	Được thay thế bởi Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh 
	21/12/2020

	14. 
	Quyết định
	46/2018/QĐ-UBND ngày 25/12/2018
	Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Hết hiệu lực theo thời gian
	01/01/2021

	15. 
	Quyết định
	01/2019/QĐ-UBND ngày 08/01/2019
	Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2019
	Hết hiệu lực theo thời gian
	01/01/2020

	16. 
	Quyết định
	39/2019/QĐ-UBND ngày 17/12/2019
	Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Hết hiệu lực theo thời gian
	01/01/2021

	17. 
	Quyết định
	42/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019
	Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Hết hiệu lực theo thời gian
	01/01/2021

	18. 
	Quyết định
	43/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019
	Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2020
	Hết hiệu lực theo thời gian
	01/01/2021
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